UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐÀO

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện 4 tuần: từ 2/9 đến ngày 27/09/2024
KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG

	TT 
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG  

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1. Phát triển vận động

	 MT1: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	*Các động tác hô hấp: 
- Thổi bóng bay 
Tay - vai :
- Hai tay đưa lên cao, 
Bụng - lườn:
- Nghiêng người sang hai bên 
Chân:
- Ngồi xuống, đứng lên 
*Tập thể dục cùng cô mỗi động tác thực hiện 2l-2n
	* HĐ thể dục sáng: Cho trẻ tập bài thể dục buổi sáng 


	MT2: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi / chạy thay đổi tốc độ nhanh – chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	Vận động :
- Đi theo hiệu lệnh.
- Đi theo hiệu lệnh đi đều
	HĐ học 
- Đi theo hiệu lệnh 
- Đi theo hiệu lệnh đi đều

	MT4:Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng 
	Vận động :
- Bò theo hướng thẳng
- Bò theo hướng thẳng(T2)
	HĐ học 
- Bò theo hướng thẳng
- Bò theo hướng thẳng(T2)

	MT8:Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau tại trường.
	HĐ ăn ngủ:
- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, vị trí ngồi, chỗ ngủ

	MT9: Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa 
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau tại trường.
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn: ăn chín, uống chín...
- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
- Luyện một số nề nếp, thới quen tốt trong sinh hoạt cho trẻ: Lau tay, lau mặt trước khi ăn, súc miệng bằng nước muối, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định, đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Hoạt động lao động tự phục vụ:  - Tập trẻ thói quen nề nếp trong chơi tập
· Hướng dẫn trẻ vệ sinh trước, sau khi ăn, khi ngủ dậy, lúc ra về
HĐ ăn ngủ:
- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, vị trí ngồi, chỗ ngủ


	 MT10:Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định 




	- Tập tự phục vụ 
+ Bê ghế, xếp ghế
+ Xúc cơm, uống nước, uống sữa 
+ Chuẩn bị chỗ ngủ, xếp gối khi ngủ dậy
+ Vưt rác đúng nơi quy định 
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay trước khi ăn, khi bẩn; lau mặt, uống nước sau khi ăn.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
	HĐ ăn ngủ:
- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, vị trí ngồi, chỗ ngủ
- Hướng dẫn trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, Biết súc miệng sau khi ăn
- Ăn chín, uống chin; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn.


	 MT11:Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn




	- Xúc cơm, uống nước, đi vệ sinh 
- Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay trước khi ăn, khi bẩn; lau mặt, uống nước sau khi ăn.
- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	
HĐ khác :
Chấp nhận nghe theo người lớn đội mũ khi ra nắng, đi ra trời mưa, đi giày dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh


	MT12:Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	-  Đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo mỏng khi trời nóng, lạnh.
	HĐ khác:
- Nhắc trẻ không cho vật nhọn vào tai, mũi, không nghịch vật sắc nhọn

	II.  PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT17:Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi
	-Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân
-Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
-Tên của cô giáo, các bạn, nhóm/ lớp
	HĐ nhận biết 
- Bé kể về trường mầm non của bé
- Bé kể về cô giáo của bé 
- Bé học gì ở trường mầm non 
- Các cô, các bác trong trường của bé

	MT20: Trẻ chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu.
	- Màu đỏ, vàng, xanh.
- Đồ dùng đồ chơi của bản thân và của nhóm lớp.
	-Hoạt động học
- Nhận biết màu xanh – màu đỏ

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT23: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động 
	- Lắng nghe cô kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng dao…
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý. 
	HĐ học 
· Nghe kể chuyện “Thỏ trắng đi học”,  “Chào buổi sáng” 

	MT25: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn , đơn giản , trả lời các câu hỏi về tên truyện , tên và hành động của các nhân vật 
	-  Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng.
	HĐ học: 
· Đọc thơ  “Đi học ngoan”, “Bạn mới”
· Thơ ‘’đi học ngoan’’
· Kế chuyện ‘’chào buổi sáng’’

	MT26:Trẻ phát âm rõ tiếng.  
	-  Phát âm các âm khác nhau.
	HĐ chơi:
- Chơi ở khu vực thao tác vai
- Chơi ở khu vực hoạt động với đồ vật

	MT29: Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau.

	-Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
- Chào hỏi, trò chuyện. 
- Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây?; Trả lời và đặt câu hỏi: “ Cái gì?”, “Làm gì?”, “ Ở đâu?”, “ để làm gì?”, “ Tại sao?”…
	HĐ Khác:
· Trẻ thích nói chuyện cùng cô , các bạn
HĐ chơi tập 
Chia sẻ đồ chơi với bạn, không tranh giành 

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ

	MT32:Trẻ thể hiện điều mình thích và không thích.
	- Một số đồ dùng, đồ chơi mà mình thích hoặc không thích 

	HĐ Khác:
- Trẻ biết vui vẻ, phấn khởi khi được cô khen,buồn khi bị phê bình hoặc sợ hãi khi bị nạt  

	Trẻ nhận biết được cảm xúc vui buồn, sợ hải 
	-Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, ‘vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	HĐ Khác:
- Tập thói quen chào, hỏi lễ phép, nói từ “dạ, vâng ạ” ở mọi lúc mọi nơi 

	Trẻ biết chào tạm biệt, cảm ơn , vâng , dạ 
	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định
	HĐ lao động tự phụ vụ: 


	MT40:Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn.
	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định
	HĐ Giáo dục âm nhạc 
· Nghe hát “Đêm trung thu”, “Vui đến trường”
· Tập hát và VĐTN “Đi học về”
· Tập hát “Lời chào buổi sáng”

	MT41:Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
	-Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	HĐ Tạo hình 
- Tô màu bong bóng
- Tô màu caí xô cô cấp dưỡng


Tổ chức ngày hội đến trường
 Tổ chức vui hội Trung thu
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ
[bookmark: _Hlk177321478]Thời gian thực hiện: 2/9 – 6/9/2024
	Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp
- Cho trẻ nghe các bài hát có trong chủ điểm
- Trò chuyện cho trẻ kể về trường mầm non của bé. 
- Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: thổi bóng bay
- Hai tay đưa lên cao; sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên phải, trái.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
*Mỗi động tác 2l-2n

	

Chơi - Tập
	-Nhận biết:
Bé kể về trường mầm non của bé 
	-ÂM NHẠC:
Dạy hát ‘quả bóng’’

	-LQVH:
Thơ “ Bạn mới ” 

	-Vậnđộng:
Đi theo hiệu lệnh(t1).
 
	-HĐVĐV:
Bé xếp trường mầm non 


	

Chơi - Tập
	- Góc HĐ với đồ vật: Xếp cổng trường mầm non
-Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
- TCDG:  Chi chi chành chành


	– HĐVĐV: Chơi với đồ chơi: Cầm, nắm, sờ, nắn, kéo đẩy và cùng chơi với bóng, vòng, chai nhựa
Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ - TCVĐ: Bóng tròn to
	
- Góc âm nhạc: Hát những bài hát về trường mầm non
-Trò chuyện về ngày trung thu
TCVĐ: Bóng tròn to
-Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non

	- Thao tác vai: Cho em ăn, xếp giường cho búp bê,xem tranh ảnh về các loại đồ dùng đồ chơi, tô màu theo ý thích
- Góc HĐ với đồ vật: Xếp cổng trường mầm non
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
- TCVĐ: tung bóng 
	  
-Góc HĐ với đồ vật: Xếp cổng trường mầm non
-Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời
- TCDG:  Chi chi chành chành

	Ăn chính
	- Dạy trẻ cách bưng ghế ngồi vào bàn để ăn, ngồi ngay ngắn 
- Dạy trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Dạy trẻ bết mời cô và các bạn ăn cơm
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm không được làm rơi vãi thức ăn
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm cầm thìa bằng tay phải

	Ngủ
	- Dạy trẻ ngủ phải nằm thẳng tay chân, nhắm mắt, không được nói chuyện
- Không được mút tay khi ngủ
- Dạy trẻ phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Dạy trẻ phải ngủ đúng chỗ của mình 

	Ăn phụ
	- Dạy trẻ tự rửa mặt,rửa tay hàng ngày.
- Biết che miệng khi ho hắt hơi trong khi ăn.
- Dạy trẻ ăn không để rơi vãi đồ ăn thừa ra bàn

	Chơi - Tập
	- Hướng đẫn trẻ ngủ dậy cất gối vào đúng nơi quy định
	- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	-Tập cất, xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô

	- Xem sách tranh và chơi với đồ chơi
	-Chơi trò chơi: Chim bay, cò bay


	Chơi/Trả trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về các việc của trẻ trong ngày
- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Cho trẻ tự tham gia vào các hoạt động mà trẻ yêu thích.
- Nhắc trẻ cất ghế trước khi ra về




























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔ GIÁO  CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 9/9 – 13/9/2024
	Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi, 
	- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp
- Cho trẻ nghe các bài hát có trong chủ điểm
- Trò chuyện cho trẻ kể về cô giáo và các bạn của bé. 
- Cho trẻ chơi và hoạt động theo ý thích

	thể dục sáng
	- Hô hấp: thổi bóng bay
- Hai tay đưa lên cao; sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn:Nghiêng người sang hai bên phải, trái.
* Chân: Co duỗi từng chân
*Mỗi động tác 2l-2n

	

Chơi - Tập
	 Nhận biết : Bé kể về cô giáo của bé

	Âm nhạc:Tập hát: “ đi học về”


	LQVH: Nghe kể chuyện 
“ Thỏ trắng đi học ” 
	Thể dục :Bò theo hướng thẳng 
	Tạo hình : Dán trang trí chiếc áo Của cô

	

Chơi - Tập
	-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.
- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn. 
- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .
- Quan sát quang cảnh xung quanh sân trường 

	-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.
- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê  
- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do 
	-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.
- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn. 
- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .
-TCDG : nu na nu nống
- cho trẻ chơi trò chơi vắt cam
	-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non.
- Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn. thế nào
- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề .
- cho trẻ đọc lại bài thơ cô giáo của con 
-TCDG : Chi chi chành chành
	-Góc hoạt động với đồ vật: xây trường mầm non. 
-Góc thao tác vai:Chơi với em búp bê, đút cho em búp bê ăn. 
- Góc âm nhạc: chơi với các dụng cụ âm nhạc và hát những bài hát trong chủ đề 

	Ăn chính
	- Dạy trẻ cách bưng ghế ngồi vào bàn để ăn, ngồi ngay ngắn 
- Dạy trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Dạy trẻ bết mời cô và các bạn ăn cơm
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm không được làm rơi vãi thức ăn
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm cầm thìa bằng tay phải

	Ngủ
	- Dạy trẻ ngủ phải nằm thẳng tay chân, nhắm mắt, không được nói chuy	
- Không được mút tay khi ngủ
- Dạy trẻ phải đi tiểu  trước khi đi ngủ để không tiểu trên sạp ngủ
- Dạy trẻ phải ngủ đúng chỗ của mình 

	Ăn phụ
	- Dạy trẻ tự rửa mặt,rửa tay hàng ngày.
- Biết che miệng khi ho hắt hơi trong khi ăn.
- Dạy trẻ ăn không để rơi vãi đồ ăn thừa ra bàn

	Chơi - Tập
	- Hướng đẫn trẻ ngủ dậy cất gối vào đúng nơi quy định
	- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	-Tập cất, xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô

	- Xem sách tranh và chơi với đồ chơi
	-Chơi trò chơi: Chim bay, cò bay


	Chơi/Trả trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về các việc của trẻ trong ngày
- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Cho trẻ tự tham gia vào các hoạt động mà trẻ yêu thích.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trong ngày của trẻ




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CÔ CẤP DƯỠNG
Thời gian thực hiện: 16/9 – 20/9/2024
	Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi, 
	-Trò chuyện với trẻ về những việc làm của trẻ trong ngày chủ nhật
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài hát   “Đi nhà trẻ”
- Cho trẻ làm quen với câu chuyện“ Đôi bạn tốt ’’
- Trò chuyện về một số hoạt động ở lớp của bé 
- Trẻ hoạt động theo ý thích…


	thể dục sáng
	- Hô hấp: thổi bóng bay
- Hai tay đưa lên cao; sang ngang.
- Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
*Mỗi động tác 2l-2n

	
Chơi - Tập
	-Nhận biết:Bé học gì ở trường mầm non 

	-Âm nhạc:
Tập hát và VĐTN “Lời chào buổi sáng”
	-Thơ: Đi học ngoan
vồng

	-Vận động:
Đi theo hiệu lệnh đi đều

	-HĐVĐV:
Bé chồng tháp – lồng hộp 


	
Chơi - Tập
	- Góc HĐ với đồ vật: Xếp đường đi,Trẻ biết  xếp các khối xốp thành đường đi
-Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
-TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

	- Góc TTV:Ru em ngủ,Trẻ biết thể hiện vai chơi, biết ru em ngủ,
- Góc HĐ với đồ vật: Xếp cổng trường mầm non
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
-TCVD: Dung dăng dung dẻ

	- Góc xem tranh: Xem tranh ảnh về trường lớp ,về các bạn, trẻ biết  lật từng trang sách, biết giữ gìn tranh ảnh
- Góc HĐ với đồ vật: Xếp cổng trường mầm non
-Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
- TCDG: Lộn cầu vồng
	- Góc HĐ với đồ vật: Xếp cổng trường mầm non
-Góc phân vai : cho trẻ làm cô cấp dưỡng nấu ăn
- Góc tạo hình : cho trẻ tô màu trường mầm non
-Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời
	- Góc xem tranh: Xem tranh ảnh về trường lớp ,về các bạn, trẻ biết  lật từng trang sách, biết giữ gìn tranh ảnh
- Trò chuyện về một số đồ dùng ,đồ chơi của lớp
TCVĐ: Kéo co

	Ăn chính
	- Hướng dẫn trẻ cách cầm muỗng băng tay phải để xúc cơm ăn
- Trẻ kể tên một số món ăn có trong bữa ăn hàng ngày.
- Giáo dục trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, 
- Cho trẻ tự cất ghế đúng nơi quy định

	Ngủ
	- Rèn trẻ ngủ đủ giấc, khi ngủ không được nói chuyện
- Dạy trẻ khi ngủ dậy cất gối đúng nơi quy định
- Cho trẻ tự lấy gối có kí hiệu các nhân của mình
- Cho trẻ cất gối sau khi ngủ dậy 
- Rèn trẻ ngủ dạy phải đi vệ sinh

	Ăn phụ
	- Rèn trẻ sau khi ăn xong biết rửa tay, miệng và lau tay sạch sẽ
- Rèn trẻ trong giờ ăn không được nói chuyện
-Rèn trẻ ăn xong tự lấy cặp của mình cho cô thay đồ 
- Rèn trẻ ngối ngay ngắn khi uống sữa
- Rèn trẻ Biết lấy khăn mặt có kí hiệu của mình

	Chơi - Tập
	Vận động nhẹ nhàng hoặc chơi trò chơi: những ngón tay khéo léo

	- Tự mang  gối đến đưa cho cô cất

	- Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn
	-Tập cho trẻ  tự rửa tay, tự pha nước uống…

	- Cho trẻ ngồi xâu vòng hoa


	Chơi/Trả trẻ
	-Nhắc nhỡ trẻ sử dụng các từ: “ Chào cô” “ Chào các bạn” khi về
- Nhắc nhỡ phụ huynh phải mặc ấm cho trẻ khi thời tiết giao mùa 
- Hướng dẫn trẻ cách mang giày và cặp khi về
- Trao đổi với phụ huynh sức khỏe trong ngày của trẻ



























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
CHỦ ĐỀ NHÁNH : CÔNG VIỆC CỦA CÔ GIÁO
Thời gian thực hiện: 23/9 – 27/ 09 /2024

	Thứ
Thời gian
/Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ, chơi, 
	-Trò chuyện với trẻ về các cô, các bác trong trường của bé. 
- Xem tranh ảnh về những hoạt động của cô giáo, cô cấp dưỡng, bác bảo vệ 
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định
- Cho trẻ chơi với những đồ chơi cô đã chuẩn bị sẵn
- Hoạt động theo ý thích…


	thể dục sáng
	- Hô hấp: thổi bóng bay
- Hai tay đưa lên cao; sang ngang.
* Lưng, bụng, lườn: Cuối người về trước
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
*Mỗi động tác 2l-2n

	
Chơi - Tập
	- Nhận biết:  Các cô, các bác trong trường mầm non 

	- Âm nhạc: Nghe hát “ Vui đến trường”
	- LQVH: Kể chuyện “ Chào buổi sáng ”
	-Vận động:- Bò theo hướng thẳng 
	HĐVĐV Nhận biết màu xanh – màu đỏ

	- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,
- Góc học tập : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.
- 
-TCDG :Kéo cưa lừa xẻ
- Cho trẻ chơi tự do 
	- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,
- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.
-Cho trẻ quang sát cây xanh quanh sân trường 
- cho trẻ làm quen bài thơ đi dép  
- TCVĐ: mèo đuổi chuột 
	- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,
- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.
- TCDG: Lộn cầu vồng
- cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân 

	- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào 
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ 
- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.
- cho trẻ chơi trò chơi bóng tròn to 
-TCDG : Kéo cưa lừa xẻ
- chơi tự do 
	- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ ,
- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.
- chới với đất nặn 
-TCDG: rồng rắn lên mây 
-chơi với đò chơi trên sân 
	- Góc  HĐ với đồ vật: xếp hàng rào .
- Góc TTV : bế em ,ru em bé ngủ , ào
- Góc học tập  : xem tranh ảnh về các hoạt ở lớp mẫu giáo.
-TCDG :Kéo cưa lừa xẻ
- Cho trẻ chơi tự do 


	Ăn chính
	- Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn
- Trẻ kể tên một số món ăn có trong bữa ăn hàng ngày.
- Giáo dục trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất
- Dạy trẻ biết khi ăn cơm xong phải bưng ghế chồng lại
- Dạy trẻ biết cất tô đúng chỗ sau khi ăn xong 

	Ngủ
	- Dạy trẻ lên giường ngủ thì không được nói chuyện, tay chân thẳng, 
- Dạy trẻ trước khi đi ngủ phải súc miệng , tay chân sạch sẽ
- Dạy trẻ trước khi ngủ phải đi vệ sinh 

	Ăn phụ
	- Dạy trẻ khi ăn không được làm rơi vãi
- Dạy trẻ khi ăn xong phải đi rửa tay và lau tay sach sẽ
- Dạy trẻ lúc ăn, ho phải lấy tay che miệng
- Dạy trẻ uống sữa phải ngồi ngay ngắn 

	Chơi - Tập
	- Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn
	- Tự mang  gối đến đưa cho cô cất

	-Cất xếp đồ chơi theo hướng dẫn của cô

	-Tập cho trẻ  tự rửa tay, tự pha nước uống…
	- Cho trẻ ngồi xâu vòng hoa


	Chơi/Trả trẻ
	-Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
- Nhắc nhỡ phụ huynh phải mặc ấm cho trẻ khi thời tiết giao mùa 
[bookmark: _GoBack]- Nhắc nhở trẻ chào cô, bố, mẹ khi đến lớp và khi ra về.
- Trao đổi với phụ huynh một số trẻ không ngoan trong ngày
























